
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 23 ấp Phước Lộc, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

21/04/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN VẠN PHÚC

3502252013

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất
- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện 
hoặc kết thúc một công trình, 
- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng 
giấy tường... 
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các   công trình xây dựng 
dân dụng và các công trình  khác, bao gồm các nguyên liệu 
đánh bóng, 
- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, 
cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng 
vật liệu khác, 
- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như:  làm trần, 
ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không lập xưởng trong khu dân cư, Doanh nghiệp chỉ được 
phép kinh doanh ngành nghề này khi đã có đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ môi trường) 

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN 
VẠN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN PHUC SEAFOOD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VAN PHUC SEAFOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3661526
Email:

Fax:
Website:
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5. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các 
loại đường khác và đường cho người đi bộ ; 
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao 
tốc, cầu cống: 
- Rải nhựa đường ; 
- Sơn đường và các loại sơn khác ; 
- Lắp đặt các đường chắn, các dấu hiệu giao thông và các thứ 
tương tự ; 
- Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc ; 
- Xây dựng đường ống ; 

4210

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn; Sản xuất các sản 
phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt nước hoa, lọc chân 
không và các bình chân không khác dùng cho cá nhân hoặc gia 
đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; Sản xuất các sản phẩm 
khác: nến, dây nến và các thứ tương tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ 
hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật gây cười, sàng, sảy, manơ 
canh

3290

8. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

9. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp 
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh (Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh 
ngành nghề này khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
bảo vệ môi trường) 

4669

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất bột cá) (Địa điểm chế biến phải phù hợp với quy 
hoạch của ngành, địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép 
hoạt động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

1080

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường hàng không; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không; 
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 

5229

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, hải sản, thủy 
sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay

4663

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp 
- Xây dựng đường hầm ; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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21. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Chi tiết: Gieo trồng kết hợp với chăn nuôi gia súc như hoạt 
động chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các đơn vị trồng trọt mà 
không có hoạt động nào chiếm hơn 66% giá trị sản xuất của 
đơn vị. 
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0150

22. Khai thác thuỷ sản biển 0311

23. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

24. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

25. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thịt; Chế biến và bảo quản thịt 
và các sản phẩm từ thịt khác

1010

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

27. Chăn nuôi lợn
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0145

28. Chăn nuôi gia cầm
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0146

29. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

30. Chăn nuôi trâu, bò
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0141

31. Chăn nuôi ngựa, lừa, la
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0142

32. Chăn nuôi dê, cừu
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ 
được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

0144

33. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

34. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

35. In ấn 1811
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
VĂN PHÚC

23 Tổ 16, ấp Phước 
Lộc, Xã Phước Hưng, 
Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.140.000.000 60,00 273538297

2 NGUYỄN 
VĂN VẠN

Thôn 4, Xã Duy Nghĩa, 
Huyện Duy Xuyên, 
Tỉnh Quảng Nam, Việt 
Nam

760.000.000 40,00 205126966

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

37. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có chứa cồn và không chứa cồn

4633

38. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

39. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

40. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo; 

4722

41. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh, 
hoặc thịt tươi ; 
- Sản xuất thịt hầm đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các 
đồ đựng chân không ; 
- Sản xuất các thức ăn sẵn khác (phục vụ bữa trưa, bữa tối) ; 
- Sản xuất các món ăn từ cá đông lạnh dạng viên và khoanh 
nhỏ ; 

1075

42. Xây dựng công trình công ích 4220

43. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN PHÚC Nam

13/09/1986 Kinh Việt Nam

273538297
09/01/2012 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

23 Tổ 16, ấp Phước Lộc, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 23 Tổ 16, ấp Phước Lộc, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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